	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
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KHOA CN HÓA HỌC – THỰC PHẨM 
	Ngành đào tạo: Anh văn kỹ thuật
    Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Anh văn kỹ thuật



Đề c​ương chi tiết học phần
Tên học phần: Kiến trúc công nghiệp – Quy hoạch đô thị
           Mã học phần: IAUP125710 

1. Tên Tiếng Anh: Industrial architecture and urban planning 
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/1/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Nguyễn Hà Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. NCS Nguyễn Thị Tịnh Ấu 

4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:   

5. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý bao gồm: cơ sở địa lý học, cơ sở dữ liệu trong GIS, hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS), xử lý dữ liệu, tổng quan về viễn thám, công nghệ WEBGI, ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường
6. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	 
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc công nghiệp và quy hoạch đô thị 
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Kỹ năng lập luận và giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình quy hoạch và quản lý đô thị và khu công nghiệp, khả năng đánh giá vấn đề ở tầm vĩ mô, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường 
	2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng phương pháp thực hiện và ứng dụng trong quản lý môi trường 
	4.1, 4.3, 4.4


7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày lịch sử phát triển, phân tích đặc điểm của các đô thị điển hình trên thế giới và Việt Nam. Trình bày khái niệm đô thị hóa, xác định các hậu quả của quá trình đô thị hóa không bền vững, liệt kê các hình thức đô thị hóa. 

Hiểu lý thuyết 3 thành phần kinh tế của Fourastier
	1.1

	
	G1.2
	Trình bày khái niệm đô thị và quy hoạch đô thị. Liệt kê các loại đô thị, nhận dạng các loại đô thị dựa trên các đặc điểm. Phân tích thành phần dân số đô thị, tính toán mức tăng dân số đô thị. Trình bày những nguyên tắc cơ bản khi quy hoạch đô thị, các yêu cầu khi lựa chọn không gian để quy hoạch.
	1.2

	
	G1.3
	Phân tích đặc điểm, phân loại, cấu trúc, yêu cầu cơ bản của mỗi loại hình thức giao thông. Xác định và đánh giá các vấn đề môi trường phát sinh đối với mỗi hình thức giao thông. 
	1.3

	
	G1.4
	Trình bày đặc điểm của đất ở, đất xây dựng các công trình công cộng, mảng lưới đường và quảng trường… Liệt kê các đơn vị thành phần của khu dân dụng đô thị. Phân tích các chỉ tiêu thiết kế, trình bày các yêu cầu bố trí nhà ở trong tiểu khu.
	1.3

	
	G1.5
	Trình bày đặc điểm, chức năng, ý nghĩa, nguyên tắc phân cấp của các công trình công cộng. Phân tích đặc điểm, yêu cầu quy hoạch của từng công trình. Đề xuất các giải pháp quản lý, cải tạo các công trình.
	1.2

	
	G1.6
	Trình bày khái niệm liên quan đến hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, mạng lưới cấp nước, mạng lưới thông tin, mạng lưới cấp khí đốt
	1.3

	
	G1.7
	Trình bày khái niệm khu công nghiệp đô thị, cơ sở phân loại các khu công nghiệp đô thị. Phân tích các yêu cầu bố trí. Trình bày nhiệm vụ của quy hoạch xí nghiệp công nghiệp
	1.2

	
	G1.8
	Trình bày quy tắc quy hoạch mặt bằng. Phân tích các giải pháp quy hoạch công trình để nâng cao mật độ xây dựng. Trình bày các đặc điểm cơ bản của kiến trúc công nghiệp: công năng, thẩm mỹ, máy móc tải trọng…
	1.2

	
	G1.9
	Trình bày các tiêu chí phân loại nhà công nghiệp. Biết các yếu tố bên trong và bên ngoài của nhà sản xuất. Trình bày tiêu chí phân loại nhà sản xuất 1 tầng, nhiều tầng, ưu nhược điểm của từng loại nhà

Xác định được nhiệm vụ và nội dung bố trí mặt bằng nhà sản xuất 1 tầng. Đánh giá mối quan hệ công nghệ và bố trí mặt bằng, giữa thiết bị và bố trí mặt bằng. Tổ chức lối đi bên trong và bên ngoài nhà xưởng. Tổ chức được hình thức thông gió và chiếu sáng bên trong nhà xưởng.
	1.3

	G2
	G2.1
	Nhận biết vấn đề và phạm vi vấn đề nghiên cứu 
	2.1.1

	
	G2.2
	Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp đối với mỗi điều kiện cụ thể
	2.1.4

2.3.1

2.4.3

	
	G2.3
	Tổng hợp, phân tích tài liệu và viết báo cáo khoa học
	2.3

2.4.6, 2.4.7

2.5.1, 2.5.3

2.5.4

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan 
	3.1

3.2

	
	G3.2
	Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
	3.3

	
	G3.3
	Trình bày trước đám đông
	3.2.6

	G4
	G4.1
	Xác định vai trò, trách nhiệm của người nghiên cứu trong xã hội
	4.1.1

	
	G4.2
	Đề xuất giải pháp quản lý môi trường
	4.3, 4.4 


8. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính:
· Ths. KTS. Tô Văn Hùng, KTS. Phan Hữu Bách, Giáo trình quy hoạch đô thị 1, ĐH. Bách Khoa Đà Nẵng, lưu hành nội bộ.

· Ths. KTS. Tô Văn Hùng (2005), Giáo trình quy hoạch đô thị, ĐH. Bách Khoa Đà Nẵng, lưu hành nội bộ

· Ths. GVC. Trương Hoài Chính (2004), Giáo trình Kiến trúc công nghiệp, ĐH. Bách Khoa Đà Nẵng, lưu hành nội bộ. 

· TS. KTS. Vũ Duy Cừ (2003), Quy hoạch khu công nghiệp – Thiết kế mặt bằng tổng thể nhà máy và công trình công nghiệp, NXB. Xây dựng.

Sách (TLTK) tham khảo:
· José Luis Miralles i Garcia (2003), Strategic environmental assessment in urban Planning. The case of valencian community: the Problem of management.

· Union of the Bantic cities (2009), Environmental Bulletin No2
9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Kiểm tra giữa kỳ
	20

	KT#1
	Nội dung đã học từ chương 1 đến 5
	Tuần 7
	Kiểm tra 

tại lớp 
	G1.1
G2.3

G3.2
	20

	Tiểu luận - Báo cáo
	30

	BL#1
	Vấn đề liên quan đến quản lý môi trường trong lĩnh vực kiến trúc đô thị và quy hoạch khu công nghiệp
	Tuần 

12 - 14  
	Tiểu luận - Báo cáo
	G1
G2
G3
G4
	30

	Thi cuối kỳ
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	Thi trắc nghiệm và tự luận
	G1

	50


10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM DÂN CƯ ĐÔ THỊ
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Nguồn gốc và sự hình thành đô thị

1.2.  Lịch sử sự phát triển các đô thị trên thế giới

1.3.  Quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam 

1.4.  Đô thị hóa 

1.4.1. Khái niệm đô thị hóa

1.4.2. Hệ quả của đô thị hóa

1.4.3. Các hình thức đô thị hóa

1.5.  Lý thuyết thiết kế đô thị trên thế giới và Việt Nam

1.6.  Lý thuyết 3 thành phần kinh tế của Fourastier 

Phương pháp giảng dạy:

· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề

· Thảo luận nhóm
	G1.1
G2.1 
G2.3

G3.2

G4.1

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
· Lựa chọn đề tài cho BL#1
	G2.1

G2.3

	2

	Chương 2: CƠ CẤU KHÔNG GIAN TỔNG THỂ ĐÔ THỊ
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Khái niệm đô thị

2.2. Khái niệm quy hoạch đô thị

2.3. Phân loại các đô thị

2.3.1. Phân loại theo quy mô dân số

2.3.2. Theo tính chất đô thị

2.3.3. Theo tiêu chuẩn Việt Nam

2.3.4. Theo hình thức phân bố các khu chức năng

2.4. Quy mô dân số đô thị

2.5. Cơ cấu quy hoạch không gian tổng thể

2.6. Yêu cầu lựa chọn không gian cho đô thị
 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.2
G3.1

G3.2


	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
· Nghiên cứu tài liệu chương 3
· Thực hiện BL#1
	G2.3

	3
	Chương 3: GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI ĐÔ THỊ
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Giao thông đường sắt

3.2. Giao thông đường thủy

3.3. Giao thông hàng không

3.4. Giao thông đường bộ 

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm, trình bày trước đám đông
	G1.3
G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G3.3



	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

-   Nghiên cứu tài liệu chương 4

-   Thực hiện BL#1
	G2.3 

	4
	Chương 4: QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Các bộ phận chức năng trong khu dân dụng đô thị

4.2 Cơ cấu tổ chức trong khu dân dụng đô thị 

4.3 Các chỉ tiêu thiết kế

4.4 Các yêu cầu bố trí nhà ở trong tiểu khu 

4.5 Các giải pháp bố trí nhà ở trong tiểu khu
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm
	G1.4
G2.3
G3.1

G3.2

G4.2


	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 5 

· Thực hiện BL#1
	G2.3

	5 - 6
	Chương 5: HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Hệ thống các công trình công cộng

5.1.1. Ý nghĩa và chức năng 

5.1.2. Phân loại các công trình công cộng

5.1.3. Phân cấp và phân bố các công trình công cộng trong đô thị

5.1.4. Các nguyên tắc bố trí các công trình công cộng

5.2. Hệ thống cây xanh đô thị

5.2.1. Phân loại

5.2.2. Mục tiêu quy hoạch

5.2.3. Yêu cầu bố trí

5.2.4. Cơ quan quản lý

5.3. Khu vui chơi, công viên

5.4. Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ

5.5. Trường học
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm
	G1.5

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2

G4.2



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 6

· Thực hiện BL#1
	G2.3

	7
	Kiểm tra giữa kỳ KT#1
	G1

	7
	Chương 6: CƠ SỞ HẠ TẦNG
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Hệ thống điện 

6.2. Hệ thống chiếu sáng

6.3. Mạng lưới cấp nước

6.4. Mạng lưới thông tin

6.5. Mạng lưới cấp khí đốt
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình
· Làm việc nhóm
· Sử dụng multimedia 
· Mô phỏng
	G1.6
G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 7

· Thực hiện BL#1
	

	8
	Chương 7: TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1. Khái niệm về khu công nghiệp 

7.2. Phân loại khu công nghiệp 

7.3. Quan hệ giữa khu công nghiệp và đô thị

7.4. Yêu cầu bố trí

7.5. Các hình thức bố trí

7.6. Cơ cấu quy hoạch khu công nghiệp
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình
· Làm việc nhóm
· Sử dụng multimedia 
· Mô phỏng
	G1.7

G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 8

· Thực hiện BL#1
	

	9
	Chương 8: THIẾT KẾ MẶT BẰNG CHUNG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
8.1. Nhiệm vụ và nội dung chủ yếu

8.2. Các nhân tố ảnh hưởng

8.3. Yêu cầu thiết kế mặt bằng chung

8.4. Quy tắc quy hoạch mặt bằng chung

8.5. Các giải pháp quy hoạch công trình để nâng cao mật độ xây dựng

8.6. Tổ chức khu trước nhà máy và đường giao thông

8.7. Mở rộng và cải tạo xí nghiệp cũ

8.8. Tổ chức mạng lưới cung cấp kỹ thuật và xây dựng tiện nghi khu đất xí nghiệp

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình
· Làm việc nhóm
· Sử dụng multimedia 
· Mô phỏng
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Nghiên cứu tài liệu: chương 9

· Thực hiện BL#1
	

	10 - 11
	Chương 9: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội dung GD lý thuyết:
9.1. Những vấn đề chung thiết kế mặt bằng công trình 

9.1.1. Đặc điểm cơ bản của kiến trúc công nghiệp

9.1.2. Những nguyên tắc ban đầu và phương pháp tiếp cận

9.1.3. Phân loại nhà công nghiệp

9.1.4. Cơ sở nghiên cứu thiết kế nhà sản xuất

9.1.5. Thống nhất hóa – điển hình hóa nhà và các bộ phận của nhà

9.2. Thiết kế nhà sản xuất 1 tầng

9.2.1. Phân loại nhà sản xuất 1 tầng

9.2.2. Thiết kế mặt bằng phân xưởng sản xuất

9.2.3. Thiết kế mặt cắt ngang nhà sản xuất 1 tầng

9.3. Thiết kế nhà sản xuất nhiều tầng  

9.3.1. Thiết kế mặt bằng nhà sản xuất nhiều tầng

9.3.2. Thiết kế mặt cắt ngang nhà sản xuất nhiều tầng 

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình
· Làm việc nhóm
· Sử dụng multimedia 
· Mô phỏng
	G1.9

G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2

G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Thực hiện BL#1
	

	12 - 14
	Báo cáo tiểu luận BL#1
	G3.3

G4.1

G4.2

	15
	Ôn tập và thi cuối kỳ 
	G1


11. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Người biên soạn

	
	
	ThS Nguyễn Hà Trang


14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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